DANH SÁH LỚP3 TUỔI TUỔI D
Năm học: 2018-2019
Khu Thuận Thành
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	 Đinh Hữu Thái
	27/02/2015
	
	Đinh Hữu Thuyết
	Đỗ Thị Chuyển
	Trại Thành-Đông Mai
	

	2
	Đinh Đức Kiên
	07/01/2015
	
	Đinh văn Lưu
	Nguyễn Thị Lý
	Trại  Thành- ĐôngMai
	

	3
	Vương Linh Đan
	11/06/2015
	x
	Vương Quốc Cường
	Đinh Thị Thu Hà
	Hồng Thái Đông- Đông Triều
	

	4
	Trần Thị Bích Ngọc
	16/05/2015
	x
	Trần Văn Hòa
	Phạm Thị Huyền
	Tân Mai-Đông Mai
	

	5
	Đoàn Phương Vy
	13/03/2015
	x
	Đoàn Văn Hậu
	Vũ THị Hảo
	Trại Thành-Đông Mai
	

	6
	Trần Lương Bảo Ngọc
	28/09/2015
	x
	Trần Anh Dũng
	Lương Thúy Liên
	HàNội
	

	7
	Nguyễn Sinh Hùng
	23/09/2015
	
	Nguyễn Văn Tiến
	Bùi thị Lệ Hằng
	Trại Thành-Đông Mai
	

	8
	Bùi Thị Trà My
	31/05/2015
	x
	Bùi Văn Biên
	Dương Thu Chuyển
	Trại Thành-Đông Mai
	

	9
	Vũ Thùy Dương
	19/06/2015
	x
	Vũ Đức Lập
	Lê Thị Kim Dung
	Trại Thành-Đông Mai
	

	10
	Bùi Tiến Phát
	22/07/2015
	
	Bùi Văn Huyên
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	11
	Phạm Đức Anh
	29/11/2015
	
	Phạm Văn Hải
	Lương Thị Kiều
	Thuận Thành-Đông Mai
	

	12
	Lê Thị Minh Hằng
	30/06/2015
	x
	Lê Văn Thiện
	Đinh Thị Luyến
	Trại Thành-Đông Mai
	

	13
	Đặng Nhật Khánh
	15/04/2015
	
	Đặng Văn Hùng
	Trần Thị Mơ
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	14
	Đinh Thị Minh Nguyệt
	02/01/2015
	x
	Đinh Quốc Phòng
	Bùi Thị Vân
	Thuận Thành-Đông Mai
	

	15
	Đinh Ngọc Chung
	13/12/2015
	x
	Đinh văn Công
	Bùi Thị Thoa
	Trại Thành-Đông Mai
	

	16
	Đoàn Thảo Nhi
	02/02/2015
	x
	Đinh Văn Luân
	Vũ THị Hợp
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	17
	Vũ Duy Khang
	16/04/2015
	
	Vũ Việt Phú
	Đinh Thị Huê
	Thuận Thành-Đông Mai
	


	[bookmark: _GoBack]18
	Nguyễn Ngọc Yên Nhi
	04/03/2015
	x
	Nguyễn Văn Hoan
	Vũ Thị Thanh Thủy
	Trại Thành-Đông Mai
	

	19
	Phạm Nhật Thành
	18/05/2015
	
	Phạm Đức Mạnh
	Đinh Thị Thanh
	Hợp Thành- Đông Mai
	

	20
	Lê Ngọc Hà
	         /2015
	x
	Lê Văn Cầu
	Đoàn Thị Vân
	Thuận Thành-Đông Mai
	

	21
	Vũ Khánh vy
	4/11/ 2015
	x
	Vũ Văn Luân
	Sa Thị Hương
	Thuận Thành- Đông Mai
	

	22
	Vũ Đắc Cường
	02/09/2015
	
	Vũ Đắc Điền
	                    Thu
	Hợp Thành-Đông Mai
	

	23
	Nguyễn ThànhLâm
	         2015
	
	Nguyễn Văn Quân
	Vũ Thị KimLiên
	Trại Thành-Đông mai
	

	24
	Đinh Minh Hà
	2015
	
	Đinh Văn Trường
	               Tuyến     
	Trại Thành –Đông Mai
	



            -Tổng số học sinh:24( Nữ:13)
- Học sinh nơi khác: 2( Nữ: 2)
+ Đông Triều:  01
            + Hà Nội : 0 1
                                                                                                                                    Giáo viên chủ nhiệm
                               
                                                                                                                        Trần Thị Hoa                  Vũ Thị Học

